
 

(Chính Xung)

Năm Tuổi Năm Tuổi Năm Tuổi Năm Tuổi

2024 1 2018 7 2021 4 2015 10

2012 13 2006 19 2009 16 2003 22

2000 25 1994 31 1997 28 1991 34

1988 37 1982 43 1985 40 1979 46

1976 49 1970 55 1973 52 1967 58

1964 61 1958 67 1961 64 1955 70

1952 73 1946 79 1949 76 1943 82

正 相 偏 刑

沖 沖 沖 沖
2024 一歳 甲辰 伏潭之龍 2018 七歳 戊戌 進山之犬 2021 四歳 辛丑 路途之牛 2015 十歳 乙末 莊重之羊
2012 十三 壬辰 行雨之龍 2006 十九 丙戌 自眠之犬 2009 十六 己丑  田中之牛 2003 廾二 癸末 草野之羊
2000 廿五 庚辰 恕性之龍 1994 卅一 甲戌 守身之犬 1997 卄八 丁丑 湖内之牛 1991 卅四 辛末 福祿之羊
1988 卅七 戊辰 清温之龍 1982 四三 壬戌 顧家之犬 1985 四十 乙丑 海内之牛 1979 四六 己末 群中之羊
1976 四九 丙辰 天上之龍 1970 五五 庚戌 寺颧之犬 1973 五二 癸丑 欄内之牛 1967 五八 丁末 失群之羊
1964 六一 甲辰 伏潭之龍 1958 六七 戊戌 進山之犬 1961 六四 辛丑 路途之牛 1955 七十 乙末 莊重之羊
1952 七三 壬辰 行雨之龍 1946 七九 丙戌 自眠之犬 1949 七六 己丑  田中之牛 1943 八二 癸末 草野之羊
 *** Cúng Sao Thái-Tuế sẽ được tổ chức vào 2 ngày Chủ Nhật, ngày 18 tháng 2 và ngày 25 tháng 2, năm 2024 (Dương Lịch)

 *** 拜太歲日期在星期日, 二月十八, 二月廿五, 二 O 二 四 年(西曆)
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 Những Tuổi Phạm Thái-Tuế Trong Năm Giáp Thìn (2024-2025)

Tuổi Thìn Tuổi Tuất Tuổi Sửu Tuổi Mùi

Can-Chi Can-Chi Can-Chi Can-Chi

Giáp Thìn Mậu Tuất Tân Sửu Ất Mùi

Nhâm Thìn Bính Tuất Kỷ Sửu Quý Mùi

Canh Thìn Giáp Tuất Đinh Sửu Tân Mùi

Mậu Thìn Nhâm Tuất Ất Sửu Kỷ Mùi

Bính Thìn Canh Tuất  Quý Sửu Đinh Mùi

Giáp Thìn Mậu Tuất Tân Sửu Ất Mùi
Nhâm Thìn Bính Tuất Kỷ Sửu Quý Mùi

甲 辰 龍 年 (2024-2025) 犯 太 歲 年 歲 表

龍 狗 牛 羊


